	PHÂN CÔNG COI THI

	Ngày 2/5/2011

	P.THI
	GIÁO VIÊN COI THI 
	 
	 
	 

	 
	BUỔI SÁNG
	 
	BUỔI CHIỀU
	 

	1
	 Anh T
	Hằng- tin
	Hải
	Vinh H

	2
	Hằng-T
	Dũng -TD
	Mai
	Lộc L

	3
	Hậu
	Hằng V
	Minh L
	Sinh

	4
	Luyến
	Hòa
	Sơn L
	Tính

	5
	Lài
	Lan- Tin
	Vân L
	 Anh T

	6
	Nga
	Nam
	Hồng S
	Hằng-T

	7
	Như
	Nhàn
	Kỳ S
	Hậu

	8
	Quang
	Sinh
	Lý
	Kế

	9
	Tuyến
	Thủy-Tin
	Tú
	Lài

	10
	V. Anh
	Tính
	Bằng
	Nga

	11
	Hoa A
	Hằng-CN
	Quảng
	Như

	12
	Hằng-GD
	Hà A
	Thiên
	Quang

	13
	Kế
	Lam
	Dũng -TD
	Tuyến

	14
	Bằng
	 Lan A
	YếnTD
	V. Anh

	15
	Tuyết
	Lan B
	Lộc T
	Hương S

	16
	 Bình Đ
	 Lệ
	Bình T
	Hằng-GD

	17
	Chung
	Nhung
	Phú
	Luyến

	18
	 Châu
	Toan
	 Kỳ T
	Vân A

	19
	T.Hương
	Vân A
	Mẹo
	Tuyết

	20
	Hạnh V
	Hoa Đ
	 Nghị
	 Bình Đ

	21
	Khoa
	Hương H
	Minh T
	Chung

	22
	Ngọc V
	Hồng Đ
	 Tỷ
	 Châu

	23
	M.Hương
	Hạnh H
	Huyền CN
	T.Hương

	24
	Thúy
	Mỹ
	Quyết
	Hạnh V

	25
	Vân V
	Thuỷ Đ
	Hạnh A
	Khoa

	26
	Thiên
	Thủy V
	Hà H
	Minh V

	27
	Huế
	Trang
	Nam
	Ngọc V

	28
	 
	 
	Thương
	Thúy

	
	
	
	
	

	
	
	
	Ngày 27/4/2011
	

	
	
	
	P.Hiệu trưởng
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	PHÂN CÔNG COI THI

	Ngày 3/5/2011

	P.THI
	GIÁO VIấN COI THI 
	 
	 
	 

	 
	BUỔI SÁNG
	 
	BUỔI CHIỀU
	 

	1
	Vân V
	Thuỷ Đ
	M.Hương
	 Lệ

	2
	Huyền CN
	Thủy V
	Mai
	Lộc L

	3
	Huế
	Trang
	Minh L
	Hậu

	4
	Hằng- tin
	Quảng
	Sơn L
	Tính

	5
	Hằng V
	Mai
	 Anh T
	Vân V

	6
	Hằng-CN
	Minh L
	Hồng S
	Huyền CN

	7
	Lam
	Sơn L
	Kỳ S
	Huế

	8
	Lan- Tin
	Vân L
	Lý
	Hằng- tin

	9
	Nam
	Hồng S
	Tú
	Hằng V

	10
	Nhàn
	Kỳ S
	Tiến
	Hằng-CN

	11
	Sinh
	Lý
	Quảng
	Lam

	12
	Toan
	 Kỳ T
	Minh V
	Lan- Tin

	13
	Xuân
	Bằng
	Dũng -TD
	Nam

	14
	Hoa A
	Hải
	YếnTD
	Nhàn

	15
	Hà A
	Thiên
	Lộc T
	Sinh

	16
	Hòa
	Dũng -TD
	Bình T
	Thủy-Tin

	17
	 Lan A
	YếnTD
	 Nghị
	Xuân

	18
	Lan B
	Lộc T
	Thuỷ Đ
	Hoa A

	19
	Hương H
	Minh T
	Hạnh A
	Thương


	20
	Nhung
	Phú
	Phú
	Hòa

	21
	Thủy-Tin
	Tú
	Minh T
	 Lan A

	22
	Vân A
	Hạnh A
	 Tỷ
	Khoa

	23
	Hoa Đ
	 Nghị
	Hải
	Vinh H

	24
	 Lệ
	Bình T
	Kế
	Nhung

	25
	Hạnh H
	 Tỷ
	Thủy V
	Bằng

	26
	Hồng Đ
	Quang
	Hà H
	Vân A

	27
	Mỹ
	Quyết
	Như
	Hoa Đ

	28
	 
	 
	Toan
	Hương H

	
	
	
	
	

	
	
	
	Ngày 27/4/2011
	

	
	
	
	P.Hiệu trưởng
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	PHÂN CÔNG COI THI

	Ngày 4/5/2011

	P.THI
	GIÁO VIấN COI THI 
	 
	 
	 

	 
	BUỔI SÁNG
	 
	BUỔI CHIỀU
	 

	1
	Hạnh H
	Kế
	 Anh T
	Kỳ S

	2
	Hồng Đ
	 Châu
	Hằng-T
	Lý

	3
	Mỹ
	T.Hương
	Hậu
	Tú

	4
	Thuỷ Đ
	Huyền CN
	Kế
	Bằng

	5
	Thủy V
	Huế
	Lài
	Quảng

	6
	M.Hương
	Lan- Tin
	Nga
	Thiên

	7
	Lý
	Hằng V
	Như
	Dũng -TD

	8
	Tú
	Hằng-CN
	Hạnh V
	Hà H

	9
	Bằng
	Lam
	Tuyến
	Lộc T

	10
	Xuân
	Hạnh V
	V. Anh
	Bình T

	11
	Thiên
	Khoa
	Hương S
	Phú

	12
	Dũng -TD
	Bình T
	Hằng-GD
	 Kỳ T

	13
	YếnTD
	Hằng- tin
	Luyến
	Mẹo

	14
	Lộc T
	Thúy
	Tiến
	 Nghị

	15
	 Anh T
	Vân V
	Tuyết
	Minh T

	16
	Hằng-T
	Ngọc V
	 Bình Đ
	 Tỷ

	17
	Vinh H
	Phương
	Chung
	Trang

	18
	Chung
	Nhàn
	 Châu
	Quyết

	19
	Lài
	Hà H
	T.Hương
	Hạnh A

	20
	Nga
	Thủy-Tin
	Quang
	YếnTD

	21
	Như
	Quảng
	Khoa
	Phương

	22
	V. Anh
	Hòa
	Sơn L
	Thương

	23
	Tuyến
	Hà A
	Ngọc V
	Vinh H

	24
	Hoa A
	Quang
	Thúy
	Lộc L

	25
	Hương S
	 Lan A
	Hải
	Thuỷ Đ

	26
	Hằng-GD
	Lan B
	Mai
	Xuân

	27
	Luyến
	 Lệ
	Minh L
	Hương H

	28
	Tiến
	Nhung
	Minh V
	Hạnh H

	29
	Tuyết
	Toan
	Vân L
	Hồng Đ

	30
	 Bình Đ
	Vân A
	Hồng S
	Mỹ

	
	
	
	Ngày 27/4/2011
	

	
	
	
	P.Hiệu trưởng
	

	
	
	
	
	

	PHÂN CÔNG COI THI

	Ngày 5/5/2011

	P.THI
	GIÁO VIấN COI THI 
	 
	 
	 

	 
	BUỔI SÁNG
	 
	BUỔI CHIỀU
	 

	1
	Vân V
	 Anh T
	Hằng V
	Hải

	2
	Huyền CN
	Hằng-T
	Hằng-CN
	Mai

	3
	Huế
	Hậu
	Lam
	Minh L

	4
	Hằng- tin
	Kế
	Lan- Tin
	Sơn L

	5
	Hằng V
	Lài
	Nam
	Vân L

	6
	Hằng-CN
	Nga
	 Lệ
	Hồng S

	7
	Lam
	Phương
	Sinh
	Kỳ S

	8
	Lan- Tin
	Quang
	Thủy-Tin
	Lý

	9
	Nam
	Tuyến
	Xuân
	Tú

	10
	Nhàn
	V. Anh
	Chung
	Bằng

	11
	Sinh
	Hương S
	Hà A
	Quảng

	12
	Thủy-Tin
	Hằng-GD
	Hòa
	Thiên

	13
	Xuân
	Luyến
	 Lan A
	Dũng -TD

	14
	Hoa A
	 Bình Đ
	Hương S
	YếnTD

	15
	Lan B
	Tuyết
	Nhàn
	Lộc T

	16
	Hòa
	Tiến
	Nhung
	Minh V

	17
	 Lan A
	Chung
	Toan
	Phú

	18
	M.Hương
	Hà A
	Tiến
	Quyết

	19
	 Lệ
	T.Hương
	Hoa Đ
	Hạnh A

	20
	Nhung
	Hạnh V
	Hương H
	Lộc L

	21
	Toan
	Khoa
	Hạnh H
	Bình T

	22
	Vân A
	Minh V
	Hồng Đ
	Tính

	23
	Hoa Đ
	Ngọc V
	Mỹ
	 Anh T

	24
	Hương H
	Thúy
	Thuỷ Đ
	Hằng-T

	25
	Hạnh H
	Lộc T
	Thủy V
	Hậu

	26
	Hồng Đ
	Mẹo
	Trang
	Kế

	27
	Mỹ
	 Nghị
	Vân V
	Hà H

	28
	Thuỷ Đ
	Minh T
	Huyền CN
	Phương

	29
	Thủy V
	 Tỷ
	Huế
	Thương

	30
	Trang
	Thiên
	Hằng- tin
	Vinh H

	
	
	
	Ngày 27/4/2011
	

	
	
	
	P.Hiệu trưởng
	

	
	
	
	
	

	PHÂN CÔNG COI THI

	Ngày 6/5/2011

	P.THI
	GIÁO VIấN COI THI 
	 
	 
	 

	 
	BUỔI SÁNG
	 
	BUỔI CHIỀU
	 

	1
	Lài
	Tú
	Hằng V
	Hậu

	2
	Nga
	Bằng
	Hằng-CN
	Kế

	3
	Như
	Hoa A
	Lam
	Lài

	4
	Quang
	Thiên
	Lan- Tin
	Hằng-GD

	5
	Tuyến
	Dũng -TD
	Nam
	Như

	6
	V. Anh
	YếnTD
	Nhàn
	Quang

	7
	Hương S
	Lộc T
	Sinh
	Tuyến

	8
	Hằng-GD
	Bình T
	Thủy-Tin
	V. Anh

	9
	Luyến
	Phú
	Xuân
	Phương

	10
	Tiến
	 Kỳ T
	Quảng
	Nga

	11
	Tuyết
	Mẹo
	Hà A
	Minh V

	12
	 Bình Đ
	 Nghị
	Hòa
	Tiến

	13
	Chung
	Quyết
	 Lan A
	Tuyết

	14
	 Châu
	 Tỷ
	Lan B
	 Bình Đ

	15
	T.Hương
	Minh L
	 Lệ
	Kỳ S

	16
	Hạnh V
	Minh T
	Nhung
	 Châu

	17
	Khoa
	Hạnh A
	 Kỳ T
	T.Hương

	18
	Minh V
	Hà H
	Vân A
	Hạnh V

	19
	Ngọc V
	Phương
	Hoa Đ
	Khoa

	20
	Thúy
	Trang
	Hương H
	Luyến

	21
	Hải
	Vinh H
	Hạnh H
	Ngọc V

	22
	Mai
	Lộc L
	Hồng Đ
	Thúy

	23
	M.Hương
	Hải
	Mỹ
	Toan

	24
	Sơn L
	Tính
	Thuỷ Đ
	Mai

	25
	Vân L
	Vân V
	Thủy V
	Minh L

	26
	Hồng S
	Huyền CN
	Trang
	Sơn L

	27
	Kỳ S
	Huế
	 Anh T
	Vân L

	28
	Lý
	Hằng- tin
	Hằng-T
	Hồng S

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Ngày 27/4/2011
	

	
	
	
	P.Hiệu trưởng
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	BỘ PHẬN LÀM PHÁCH 
	

	1.Đ/c Ba
	
	
	

	2.Đ/c Ngọc Đ
	
	
	

	3.Tổ Hành chính
	
	
	

	Giờ làm việc:-Buổi sáng từ 6 giờ 35 phút;  

	                       -Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút

	GIỜ LÀM VIỆC CỦA GIÁO VIÊN COI THI

	                Buổi sáng: Từ 6 giờ 40 phút.

	                Buổi chiều : Từ 13 giờ 40 phút.

	
	
	
	Ngày 27/4/2001
	

	
	
	
	P.Hiệu trưởng
	


